
Ghi chú:- Đơn giá dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT

STT Nội dung dịch vụ ĐVT SL
Đơn giá 

(ngàn đồng)

1 Lỗi main chập chờn Máy 1  250,000 - 800,000 

2 Mất nguồn Máy 1  250,000 - 1,000,000 

3 Lỗi không sạc pin Máy 1  250,000 - 800,000 

4 Thay jack nguồn Máy 1  250,000 - 500,000 

5 Chip và board card âm thanh Máy 1  250,000 - 800,000 

6 Thay loa Máy 1  250,000 - 600,000 

7 Hư các cổng kết nối Máy 1  250,000 - 800,000 

8 Chip cầu Bắc Máy 1  650,000 - 1,800,000 

9 Chip cầu Nam Máy 1  650,000 - 1,600,000 

10 Chip VGA Máy 1  650,000 - 1,800,000 

11 Sửa quạt Máy 1  150,000 - 600,000 

12 Thay quạt Máy 1  250,000 - 900,000 

13 Hàn, hấp chipset Máy 1  750,000 - 1,000,000 

14 Thay khe RAM Máy 1  350,000 - 800,000 

1 Chip keyboard Máy 1  350,000 - 800,000 

2 Chạm và đứt mạch Máy 1  350,000 - 700,000 

3 Hư phím, kẹt phím Máy 1  200,000 - 300,000 

4 Thay mới Máy 1  400,000 - 1,300,000 

1 Đứt cáp LCD

Hàn lại cáp Máy 1  200,000 - 300,000 

Thay cáp Máy 1  300,000 - 600,000 

2 Thay chip LCD (trắng màn hình) Máy 1  300,000 - 900,000 

3 Sửa hoặc độ cao áp (Mờ màn hình) Máy 1  300,000 - 600,000 

4 Thay cao áp zin (mờ màn hình) Máy 1  300,000 - 1,000,000 

5 Thay bóng đèn hình thường Máy 1  300,000 - 900,000 

6 Thay bóng đèn hình wide Máy 1  300,000 - 1,000,000 

7 Thay tấm lót màn hình Máy 1  300,000 - 900,000 

8 Sửa sọc chỉ màn hình Máy 1  400,000 - 900,000 

9 Thay mới màn hình LCD Máy 1  600,000 - 2,400,000 
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